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ĐÁP ÁN
Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng
1. Với các loại cây trồng sau nên chú ý bổ sung loại phân bón chủ yếu nào để đạt năng suất cao: mía, cà chua, cải ngọt, táo, vải, khoai lang, rau muống, củ cải đường, khoai tây? Giải thích.
2. Trong trồng trọt, có nên dùng thuốc tiêu diệt tận gốc các loại nấm ở thực vật không?  Vì sao?

3. Thực hiện thí nghiệm với ba cây thân thảo cùng loài, cùng kích thước, số lượng lá:  Hai cây hoàn toàn bình thường và một cây là thể đột biến có cấu trúc khí khổng bị biến đổi (luôn ở trạng thái khép hờ).

Đặt ba cây dưới điều kiện ngoài trời từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày, một trong hai cây bình thường được úp chuông thủy tinh nhưng vẫn đảm bảo thông khí. Dùng thiết bị đo lượng nước thoát ra khỏi cây và tính toán thu được các thông số sau:

	Thông số
	Vân tốc

trung bình (ml/m2/h)
	Biên độ
vận tốc* (ml/m2/h)
	Nồng độ chất khoáng trong nước thoát ra (mM)
	Nồng độ chất hữu cơ trong nước thoát ra (mM)

	Cây I
	17,6
	9,2
	0
	0

	Cây II
	3,3
	0,3
	0
	0

	Cây III
	1,7
	0,6
	0,03
	027


(*) Chênh lệch giữa vận tốc cao nhất và thấp nhất.

Hãy xác định điều kiện thí nghiệm của các cây I, II và III (Là cây bình thường hay cây đột biến? Cây có úp chuông thủy tinh hay không?). Giải thích.

ĐÁP ÁN

1. Loại phân bón chủ yếu cần chú ý với các loại cây trồng:

-  Cải ngọt, rau muống là các loại cây thu hoạch lá, cần bón phân đạm bổ sung nguyên tố N cho cây, giúp ra nhiều cành, lá, lá phát triển to và xanh tốt. (0,25)
- Mía, khoai lang, khoai tây cần bón đủ phân Kali. Vì K giúp cho việc vận chuyển đường về cơ quan dự trữ, tăng hàm lượng tinh bột. (0,25)
- Cà chua, táo vải: thu hoạch quả nên cần bón phân lân (cung cấp P ) trong thời kì ra quả để quả ra sớm và nhiều, đến thời kì bón thúc nên bổ sung Kali để tăng dự trữ đường trong quả, tăng màu sắc và chất lượng quả. (0,25)
2. Không nên dùng thuốc diệt tận gốc các loại nấm kí sinh vì: (0,5)
- Chỉ nên loại trừ các loại nấm kí sinh gây hại, làm ảnh hưởng năng suất cây trồng.

Ví dụ nấm gây bệnh lúa von tiết Gibberelin gây ngã đổ ở lúa.

- Bên cạnh đó còn các loại nấm cộng sinh có lợi cho cây trồng.

Ví dụ nấm sợi cộng sinh với rễ cây giúp cây hút nước và muối khoáng tốt hơn.

- Việc dùng thuốc hóa học liều lượng cao để diệt tận gốc có thể gây nguy hại cho đất trồng và sức khỏe người sử dụng, nên dùng các chế phẩm sinh học hay thiên địch.
(Đúng 2 ý được 0,25; đúng 3 ý được 0,5)

3. Điều kiện thí nghiệm của mỗi cây và giải thích:
- Cây I: Cây bình thường không úp chuông thủy tinh. 
Cây chủ yếu thoát hơi nước qua khí khổng nên lượng nước thoát ra lớn và vận tốc trung bình lớn, nhưng có hiện tượng giảm trưa (do khí khổng đóng vào buổi trưa khiến thoát hơi nước giảm mạnh) nên chênh lệch vận tốc lớn. (0,25)
- Cây II: Cây đột biến. 
Cây có khí khổng luôn khép hờ nên không thể thoát hơi nước qua khí khổng mà chỉ có thể qua tầng cutin với lượng nước và tốc độ chậm hơn nhiều, không có hiện tượng giảm trưa nên chênh lệch vận tốc nhỏ. (0,25)
- Cây III: Cây bình thường có úp chuông thủy tinh. 
Cây bị úp chuông thủy tinh nên không khí trong chuông nhanh chóng bị bão hòa hơi nước, lúc này thoát hơi nước qua khí khổng và tầng cutin đều ngừng trệ, nhưng rễ vẫn hút nước nên nước thoát ra khỏi lá qua thủy khổng (ứ giọt). Dòng nước này có cả chất khoáng và chất hữu cơ do bị đẩy ra từ mạch dẫn. (0,25)
Câu 2. Quang hợp
Tiến hành thí nghiệm về các điều kiện ảnh hưởng đến sản lượng quang hợp ở thực vật: Lúa nước trồng trong phòng thí nghiệm được chia thành các lô với các điều kiện khác nhau để nghiên cứu về tác động ngoại cảnh đến quang hợp:
	Điều kiện
	Loại ánh sáng
	Nhiệt độ (0C)
	[CO2]  (%)
	[O2] (%)
	Chất khoáng

	Lô 1
	Trắng tự nhiên
	20 – 25
	0,3 – 0,7
	13 – 17
	Đầy đủ

	Lô 2
	Đỏ đơn sắc
	30 – 35
	0,3 – 0,7
	13 – 17
	Đầy đủ

	Lô 3
	Đỏ đơn sắc
	20 – 25
	1,6 – 2,3
	13 – 17
	Đầy đủ

	Lô 4
	Đỏ đơn sắc
	30 – 35
	1,6 – 2,3
	20 – 30
	Đầy đủ

	Lô 5
	Đỏ đơn sắc
	20 – 25
	0,3 – 0,7
	13 – 17
	Thiếu Mo

	Lô 6
	Đỏ đơn sắc
	20 – 25
	1,6 – 2,3
	20 – 30
	Thiếu Fe

	Lô 7
	Đỏ đơn sắc
	30 – 35
	1,6 – 2,3
	20 – 30
	Thiếu Mg


(Các điều kiện còn lại hoàn toàn giống nhau).

Hãy dự đoán lô thực vật nào có sản lượng quang hợp cao nhất? Giải thích.

ĐÁP ÁN

Lô 5 có sản lượng quang hợp cao nhất. (0,5)
* Giải thích:

- Ánh sáng đỏ đơn sắc có bước sóng dài, năng lượng thấp, nhiều photon nên là loại ánh sáng cho hiệu suất quang hợp cao nhất. (0,25)
- Lúa nước là thực vật C3 quang hợp tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ thấp (10 – 25 0C). (0,25)
- Nhiệt độ cao khiến khí khổng đóng và nồng độ oxi cao dẫn tới hiện tượng hô hấp sáng làm giảm năng suất. (0,25)
- Nồng độ CO2 tăng làm tăng năng cường độ quang hợp nhưng khi vượt khỏi điểm bão hòa CO2 thì  không tăng, thậm chí giảm. (0,25)
- Việc thiếu Fe và Mg ảnh hưởng đến hàm lượng diệp lục do Mg cấu tạo nhân diệp lục và Fe xúc tác phản ứng hình thành diệp lục. Mo tham gia vào quá trình cố định đạm ở thực vật họ đậu còn ở lúa thì thiếu Mo không ảnh hưởng đến quang hợp. (0,5)
Câu 3. Hô hấp

a. Nêu vai trò của hệ số hô hấp.

b. Cho các chất hữu cơ: C6H12O6, C18H36O2, C4H6O5. Xác định hệ số hô hấp của chúng, Cho biết các hợp chất hữu cơ trên thuộc các nhóm nào.
ĐÁP ÁN

a. Vai trò của hệ số hô hấp:

- Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và từ đó đánh giá tình trạng hô hấp của cây. (0,25)
- Dựa vào hệ số hô hấp ( đưa ra các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây. (0,25)
b. Xác định hệ số hô hấp:
C6H12O6 + 6O2 ( 6CO2 + 6H2O

Ta có RQ = 1 ( nguyên liệu hô hấp là cacbohidrat và quá trình oxi hóa triệt để. (0,5)
C18H36O2 + 26O2 ( 18CO2 + 18H2O ( RQ = 0,69

Ta có RQ < 1 ( nguyên liệu hô hấp có thể là axit amin, axit béo, protein, lipit… (0,5)
C4H6O5 + 3O2 ( 4CO2 + 3H2O ( RQ = 1,33
Ta có RQ > 1 ( nguyên liệu hô hấp là axit hữu cơ và ôxi hóa triệt để. (0,5)
Câu 4:  Sinh sản, sinh trưởng và phát triển ở thực vật

1. Thí nghiệm nghiên cứu về hoocmôn thực vật: Trồng các lô của một loài thực vật trong điều kiện giống nhau hoàn toàn, chỉ khác ở việc mỗi lô được phun một trong ba loại hoocmôn thực vật tổng hợp Auxin, Giberelin và Etylen với nồng độ khác nhau. Sau 10 ngày, đo và tính chiều cao trung bình (cm) của mỗi lô và thu được bảng số liệu sau:

	Nồng độ
	0
	1.10-7
	2.10-7
	4.10-7
	8.10-7
	1.10-3
	2.10-3
	3.10-3

	Hoocmôn A
	11
	9,6
	8,1
	7,5
	7,1
	5,5
	5,1
	4,7

	Hoocmôn B
	11,2
	11,7
	12,3
	15,6
	14,8
	17,9
	18,7
	19,6

	Hoocmôn C
	10,8
	11,4
	11,9
	12,8
	13,9
	8,4
	7,3
	6,4


a. Cho biết A, B và C là loại hoocmon nào? Giải thích.

b. Ảnh hưởng của mỗi loại hoocmon đến chiều cao thân có ý nghĩa gì đến sự phát triển của thực vật?

2. Quan sát ghi nhận được hai hiện tượng sau:

- Ở một số loài đước (Rhizophoro mangle): cây con nảy mầm khi quả còn trên cây.

- Ở ngô (Zea mays): một số quả trong vườn trồng có những hạt nảy mầm ngay khi quả còn tươi trên cây.

Hai hiện tượng trên khác nhau hay giống nhau? Cho biết ý nghĩa của chúng.

ĐÁP ÁN

1. Thí nghiệm về hormone thực vật:

a. Các loại hormone:

  A: Ethylen: Nồng độ càng tăng cây càng có biểu hiện lùn, đây là tác động 3 bước làm giảm chiều cao thân của cây. 
  B: Gibberelin: kích thích kéo dài chiều cao thân, không ức chế ở nồng độ cao. 
  C: Auxin: Nồng độ thấp (1.10-7 M đến 8.10-7 ) kích thích kéo dài thân nhưng ức chế ở nồng độ cao (1.10-3 đến 3.10-3). 
(Đúng 2 ý được 0,25; đúng 3 ý được 0,5)

b. Ý nghĩa của tác động của ba hormone đến chiều cao thực vật:

- Ethylen: Tác động làm thân lùn và mập ra, giúp cây mọc ngang tránh vật cản.

- Gibberelin: Giúp cây vươn dài nhận ánh sáng, tăng không gian dự trữ carbohydrate ở thực vật dự trữ ở thân. 
- Auxin: Sự tác động phụ thuộc nồng độ có ý nghĩa trong vận động hướng sáng, hướng đất và hướng trọng lực. 
(Đúng 2 ý được 0,25; đúng 3 ý được 0,5)

2. Hai hiện tượng:

* Chúng có những điểm giống nhau và khác nhau:

- Giống nhau: Nồng độ thấp của acid abscisic không ức chế được sự nảy mầm của hạt. (0,25)
- Khác nhau: (0,5)
  + Cây con nảy mầm trên cây đước là hiện tượng thai sinh – hiện tượng hoàn toàn bình thường và luôn xảy ra ở những loài này.

  + Hạt ngô nảy mầm trên cây: đây là sự bất thường trong việc sản sinh, phân giải hay tác động của hormone thực vật acid abscisic làm phá vỡ trạng thái ngủ nghỉ của hạt ngay cả khi chưa phải thời điểm thích hợp. Hiện tượng chỉ xảy ra ở nhưng cây bị rối loạn, đột biến.

* Ý nghĩa: (0,25)
- Thai sinh giúp cây con nảy mầm trong điều kiện thuận lợi, hạt sẽ bị chết, hoặc không thể nảy mầm trong điều kiện yếm khí và nồng độ muối cao dưới bùn. Điều này có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và thích nghi của loài trong điều kiện đặc biệt của vùng ngập mặn.

- Hạt ngô nảy mầm sớm là do rối loạn nên không có ý nghĩa với sự tồn tại của loài, chỉ có ý nghĩa trong việc nghiên cứu cơ chế tác động của hormone thực vật.

Câu 5. Cảm ứng ở thực vật, phương án thực hành

a. Lấy bông tẩm auxin rồi sau đó áp sát vào một bên thân ở phần ngọn cây đã cắt đỉnh sinh trưởng (theo hình vẽ sau):
[image: image6.bmp]                                                                     

Sau 5 ngày, kết quả thu được theo mô hình nào sau đây là đúng? 

A.[image: image1.png]


           
B.    [image: image2.png]





C.[image: image3.png]



D.

b. Nêu cơ chế tác động của auxin gây nên tính hướng sáng của cây?

ĐÁP ÁN
a. Hình B mô tả đúng kết quả thu được. (0,5)
b. Cơ chế tác động của auxin: 

- Auxin chủ động di chuyển về phía ít ánh sáng làm cho phần thân ở phía ít ánh sáng có nồng độ auxin cao. (0,5)
- Khi nồng độ auxin cao gây kích thích sự kéo dài của tế bào làm cho phần thân phía ít ánh sáng kéo dài nhanh hơn phần thân phía có nhiều ánh sáng. (0,5)
- Kết quả làm cho thân uốn cong về phía có ánh sáng. (0,5)
Câu 6. Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

a. Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn mỗi ngày của mỗi người có thể khác nhau nhưng hàm lượng các chất dinh dưỡng cơ bản trong máu lại luôn được duy trì ổn định phù hợp với nhu cầu cơ thể. Vì sao?

b. Hãy nêu vai trò của áp suất âm lồng ngực.
ĐÁP ÁN

a. Hàm lượng các chất dinh dưỡng cơ bản trong máu lại luôn được duy trì ổn định phù hợp với nhu cầu cơ thể vì:
- Các chất dinh dưỡng sau khi được hấp thụ ở ruột non theo tĩnh mạch cửa gan về gan, gan sẽ điều chỉnh nồng độ các chất cho phù hợp với nhu cầu cơ thể (thông qua cơ chế dự trũ và phân giải) đồng thời gan còn khử các chất độc và các chất dư thừa. (0,5)

- Trong cơ thể có các loại hoocmon tham gia điều hòa các chất để đảm bảo duy trì cân bằng nội môi. (0,5)
b. Vai trò của áp suất âm lồng ngực:
- Gây ra sự co dãn của phổi khi các cơ hô hấp co và dãn ( Tạo nên cử động hô hấp. (0,75)
- Góp phần đưa máu từ tĩnh mạch ở các phần phía ngực và trước bụng về tim. (0,25)
Câu 7. Tuần hoàn

1. Cho 4 dạng dị tật tim bẩm sinh (1-4) :
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a. Hãy nêu tên gọi tương ứng với 4 dạng dị tật đó.

b. Một bệnh nhi bị tim bẩm sinh có biểu hiện tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, thở gấp. Bệnh nhi đó có thể bị dạng dị tật nào trong 4 dạng trên? Giải thích.

2. Dựa vào kiến thức về tim và hệ mạch, hãy cho biết:

a. Thành phần nào của hệ mạch gây sức cản lớn nhất cho dòng máu ở trạng thái nghỉ?

b. Tại sao giải phẫu tử thi vừa mới chết thấy máu dồn vào trong các tĩnh mạch còn trong động mạch hầu như không có máu?

ĐÁP ÁN

1. Khuyết tật tim bẩm sinh:

a. Các dạng dị tật: 

(1) Hẹp van động mạch phổi (Hẹp đoạn đầu của động mạch phổi).

(2) Hở vách ngăn tâm nhĩ (Lỗ bầu dục không đóng).

(3) Hở vách ngăn tâm thất (Vách ngăn tâm thất hình thành chưa hoàn chỉnh).

(4) Ống thông động mạch (ống Botan) chưa đóng. 
(Đúng hết 4 dạng được 0,25)

b. Cả 4 dạng dị tật trên đều có thể dẫn đến tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, thở gấp.

Giải thích:

- Hẹp van động mạch phổi làm giảm lượng máu bơm lên phổi để trao đổi khí nên lượng máu đỏ tươi về tim để bơm đi nuôi cơ thể giảm. Để tống đi lượng máu ứ đọng ở tâm thất phải và cung cấp đủ nhu cầu oxi cho cơ thể, tim phải tăng nhịp và lực đập để tăng lưu lượng máu khiến huyết áp tăng. (0,25)
- Hở vách ngăn tâm nhĩ và hở vách ngăn tâm thất làm máu đỏ tươi bị hòa lẫn với máu đỏ thẫm nên hàm lượng oxi trong máu cung cấp cho cơ thể giảm. Tim phải tăng nhịp và lực đập để cung cấp đủ oxi, làm huyết áp tăng. (0,25)
- Ống thông động mạch chưa đóng thì máu trong động mạch phổi tràn sang động mạch chủ lảm giảm hàm lượng oxi trong máu và tăng thể tích máu động mạch. Đồng thời tim cũng tăng nhịp đập nên làm tăng huyết áp. (0,25)
2. Về tim và hệ mạch:

a. Ở trạng thái nghỉ, các tiểu động mạch gây sức cản lớn nhất cho dòng máu.

- Ở trang thái nghỉ, năng lượng chỉ chủ yếu cung cấp cho các hoạt động duy trì thân nhiệt, hoạt dộng não bộ, co cơ tim,… nên nhu câu năng lượng thấp.

- Vì vây, cơ vòng đầu các tiểu động mạch ở phần lớn mô để ngăn cản dòng máu đến mô không hoạt động, gây sức cản lớn.                     (0,25)
b. Tử thi vừa mới chết thấy máu dồn vào trong các tĩnh mạch còn trong động mạch hầu như không có máu vì:

- Nhịp tim cuối cùng tạo lực đẩy máu vào động mạch.

- Động mạch với lực co dãn tiếp tục đẩy máu suốt động mạch qua mao mạch và dồn về tĩnh mạch.

- Tim sau khi đập nhịp cuối không co nữa, cơ tim dãn ra làm thể tích tim tăng tạo lực hút máu về tĩnh mạch.

- Vì tim không đập nữa nên máu ứ đọng ở tĩnh mạch còn động mạch thì không còn máu.
(0,25)
Câu 8. Bài tiết, cân bằng nội môi
a. Khi huyết áp giảm vì một nguyên nhân nào đó, bộ máy quản cầu thận sẽ điều chỉnh huyết áp tăng trở lại thông qua cơ chế RAAS (Renin – Angiotensin – Aldosteron System). Ở một người bị bệnh đái tháo nhạt, quá trình này diễn ra khác như thế nào so với người bình thường?
b. Nguyên tắc chung trong việc cân bằng pH nội môi của các hệ đệm là gì? Nêu vai trò cụ thể của hệ đệm proteinat trong việc cân bằng pH máu.

ĐÁP ÁN
a. Quá trình điều chỉnh huyết áp tăng trở lại sẽ diễn ra chậm hơn so với người bình thường. (0,25) Vì:

- Ở người bình thường: Khi huyết áp giảm ( Bộ máy quản cầu tiết renin ( Hoạt hóa angiotensin II ( Gây tiết ACTH ( Gây tiết aldosteron. Aldosteron tác động lên ống lượn xa dẫn đến tăng tái hấp thu Na+ kèm theo nước đồng thời gây tiết ADH để tăng tái hấp thu nước ở ống góp ( Tăng thể tích máu ( Tăng huyết áp. (0,25)
- Ở người bị đái tháo nhạt: Khi huyết áp giảm, mặc dù cơ thể vẫn tiết renin và điều chỉnh huyết áp theo cơ chế RAAS như trên nhưng bên cạnh đó thì do vùng dưới đồi hoặc tuyến yên bị tổn thương dẫn đến giảm tiết ADH ( giảm tái tái hấp thu nước ở ống góp. Do đó, thể tích máu tăng chậm ( Huyết áp tăng chậm. (0,5)  
b. Hệ đệm điều chỉnh pH:
- Nguyên tắc chung: Điều chỉnh pH máu thông qua việc điều chỉnh nồng độ các ion H+ và OH-. (0,5)
- Vai trò của các hệ đệm prôtêinat: gồm prôtein huyết tương (anbumin, glôbulin, fibrinôgen) và protein hồng cầu.

+ Khi pH dịch bào tăng lên: Gốc –COOH ( -COO- + H+
+ Khi pH dịch bào giảm xuống: Gốc –NH2 + H+ ( -NH3+ (0,5)
Câu 9. Cảm ứng ở động vật

1. Hai nơron thần kinh giống nhau bỏ trong hai dung dịch sinh lí thích hợp:
- Nơron thứ nhất ở trạng thái điện thế nghỉ có sự chênh lệch điện thế hai bên màng là       -70mV. Khi kích thích đến ngưỡng, nơron phát sinh điện thế hoạt động với đỉnh cực là 40mV.

- Dung dịch sinh lí chứa neuron thứ hai được bổ sung thêm lượng vừa đủ hỗn hợp KOH, MgCl2, Na2CO3 và HCl với tỉ lệ 1:1:1:1. Sau đó nơron cũng bị kích thích đến ngưỡng.

Hãy vẽ đồ thị biểu diễn điện thế hoạt động phát sinh trên mỗi nơron và giải thích.

2. Hãy nêu hậu quả của việc dùng quá liều các loại thuốc có vai trò như chất dẫn truyền thần kinh.
ĐÁP ÁN

1. Đồ thị:
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(Đồ thị thứ nhất phải diễn tả giá trị điện thế nghỉ là -70mV và đỉnh cực là 40mV (0,25), đồ thị thứ hai chỉ cần diễn tả giá trị điện thế nghỉ lớn hơn -70mV và điện hoạt động nhỏ hơn 40mV (0,5))

Dung dịch chứa neuron thứ hai sau khi bổ sung hỗn hợp nồng độ ion K+ tăng, làm giảm chênh lệch nồng độ ion này giữa hai bên màng, K+ ít khuếch tán ra ngoài nên bên trong màng ít tích điện âm hơn ( Điện thế nghỉ giảm nên biên độ điện hoạt động cũng giảm. (0,5)
2. Hậu quả của việc dùng quá liều thuốc có vai trò như chất dẫn truyền thần kinh:

- Thuốc ức chế xung thần kinh: (0,25)

+ Có thể ngăn chặn xung thần kinh điều khiển các hoạt động quan trọng gây mất cử động hô hấp, ngừng tim.


+ Mất các triệu chứng bệnh lí, khó chẩn đoán bệnh.

- Thuốc tăng cường xung thần kinh: (0,25)

+ Gây co cơ liên tục có thể liệt cơ.


+ Tăng tiết hormone quá mức làm rối loạn có thể dẫn đến bệnh lí.


+ Não hưng phấn liên tục dễ bị suy nhược.

- Thuốc bắt chước chất dẫn truyền thần kinh: Làm giảm hay ngưng hẳn việc tiết chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên của cơ thể nên gây nghiện (như Morphine). (0,25)
Câu 10. Sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở động vật.
1. Bệnh lí liên quan đến hormone tuyến giáp:

a. Hãy giải thích trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, chuyển hóa cơ bản thấp và trí tuệ kém phát triển do thiếu Thyrosine nhưng không bị bướu cổ. 

b. Ba bệnh nhân có biểu hiện ốm yếu, thể lực kém, luôn mệt mỏi và trí tuệ kém phát triển do thiếu Thyrosine. Xét nghiệm sinh hóa được kết quả về nồng độ các hormone trong máu như sau:

	Nồng độ (pg/ml)
	TRH
	TSH
	TH

	Người bình thường
	3
	4,5
	7,5

	Bệnh nhân 1
	0,6
	0,9
	1,1

	Bệnh nhân 2
	11,7
	1,2
	1,4

	Bệnh nhân 3
	14,3
	18,5
	1,3


Hãy dự đoán  nguyên nhân dẫn đến thiếu Thyrosine ở mỗi bệnh nhân trên.
2. Dựa vào kiến thức về quá trình thụ tinh, hãy giải thích:

a. Tại sao yếu tinh trùng và loãng tinh trùng là nguyên nhân vô sinh chủ yếu ở nam giới?

b. Kĩ thuật thụ tinh trong ống nghiêm (IVF) là phương pháp hiệu quả cho các trường hợp vô sinh hiếm muộn. Kĩ thuật này có những ưu việt và hạn chế nào?
ĐÁP ÁN

1. Bệnh lí liên quan đến hormone tuyến giáp:

a. Thiếu Thyrosine nhưng không bị bướu cổ:

- Khi thiếu Thyrosine do thiếu iod, tuyến giáp bị kích thích hoạt động mạnh gây phì đại dẫn tới bệnh bướu cổ.

- Bệnh nhân thiếu Thyrosine nhưng không bị bướu cổ chứng tỏ tuyến giáp không bị kích thích hoạt động quá mức, nguyên nhân không phải như bệnh bướu cổ do thiếu iod. (0,25)
- Nguyên nhân có thể là sự rối loạn trong con đường điều hòa tiết Thyrosine: (0,25)
  + Vùng dưới đồi không đáp ứng với nồng độ Thyrosine thấp hoặc TRH bị mất hoạt tính.

  + Tuyến yên không đáp ứng với TRH hoặc TSH bị mất hoạt tính.

  + Tuyến giáp không đáp ứng với TSH (thụ thể TSH của tuyến giáp bị hỏng).

b. Nguyên nhân gây bệnh của các bệnh nhân:

- Bệnh nhân 1: Nồng độ TRH, TSH và TH đều thấp có thể do vùng dưới đồi không đáp ứng với nồng độ TH thấp.

- Bệnh nhân 2: Lượng TRH cao trong khi lượng TSH và TH vẫn thấp có thể do tuyến yên không đáp ứng với TRH hoặc TRH mất hoạt tính. 
(Đúng hai bệnh nhân 1 và 2 được 0,25)

- Bệnh nhân 3: Lượng TRH và TSH cao trong khi lượng TH thấp có thể do: (0,25)
+ Tuyến giáp không đáp ứng với TSH (trường hợp này không phì đại tuyến giáp).

+ Thiếu iod hay rối loạn tuyến giáp khiến TH không tổng hợp được hoặc có tổng hợp nhưng mất hoạt tính (trường hợp này tuyến giáp bị kích thích hoạt động mạnh gây phì đại). 

2. Dựa vào kiến thức về quá trình thụ tinh, hãy giải thích:
a. Yếu tinh trùng hay loãng tinh trùng là nguyên nhân vô sinh chủ yếu vì:

- Kết quả của thụ tinh chỉ có một tinh trùng thụ tinh với trứng nhưng quá trình thụ tinh cần sự tham gia của rất nhiều tinh trùng.

- Không phải tất cả tinh trùng trong lần phóng tinh đều vượt qua cổ tử cung, vào tử cung đến vòi trứng, mặt khác, nhiều tinh trùng bị chết dọc đường hoặc bị bạch cầu tiêu diệt, chỉ có vài ngàn tinh trùng khỏe mạnh tiếp xúc được với trứng (trong số khoảng nửa tỉ tinh trùng lúc phóng tinh). (0,25)
- Khi gặp trứng, các tinh trùng phải giải phóng enzyme từ thể đỉnh (hialuronidase và acronzine), lượng enzyme phải đủ lượng nhất định mới có thể chọc thủng lớp vỏ bao và màng trong suốt của trứng nên cần có nhiều tinh trùng. (0,25)
b. Ưu việt của kĩ thuật thụ tinh trong ống nghiệm:

- Tinh trùng được cô đặc trong ống nghiệm, đảm bảo mật độ cao nên  nâng cao xác suất quá trình thụ tinh thành công.

- Tinh trùng không phải di chuyển quãng đường dài nên tỉ lệ sống sót cao. 
- Vì tinh trùng và trứng tiếp xúc trực tiếp và có một số điều kiện nhân tạo nên có thể hỗ trợ cho việc tinh trùng thụ tinh ngay cả với tinh trùng có dị dạng (ví dụ như đuôi quá ngắn không bơi được). 
(Đúng hai ý trở lên được 0,25)
* Hạn chế:

- Các tinh trùng không được tuyển chọn qua chặn đường di chuyển nên tinh trùng thụ tinh khó có thể là tinh trùng khỏe mạnh và tốt nhất.

- Tỉ lệ cấy phôi thành công vào tử cung còn chưa cao. 
- Việc tách tinh trùng độc lập có thể tạo điều kiện cho việc chọn lựa giới tính thông qua chọn lựa loại tinh trùng.
(Đúng hai ý trở lên được 0,25)
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